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1. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này thống nhất trình tự, trách nhiệm và các bƣớc tiến hành đối với 

công tác kiểm tra tàu biển Nƣớc ngoài đến cảng nhằm mục đích: 

- Đảm bảo an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi 

trƣờng; 

- Tuân thủ các quy định của Công ƣớc Quốc tế.  

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình này đƣợc áp dụng: 

- Đối với tất cả các Sỹ quan kiểm tra nhà nƣớc cảng biển; 

- Đối với tất cả các tàu biển Nƣớc ngoài đến hoạt động tại khu vực cảng biển 

Hải Phòng. 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

 - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008; 

- Bộ luật hàng hải Việt Nam ban hành năm 2015; 

- Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ Quy định chi 

tiết một số điều của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; 

- Thông tƣ số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31/10/2016 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải; 

- Thông tƣ số 07/2018/TT-BGTVT ngày 07/02/2018 của Bộ trƣởng Bộ Giao 

thông vận tải Quy định về kiểm tra tàu biển; 

- Công ƣớc quốc tế về mạn khô tàu, 1966 (Load line 1966); 

- Công ƣớc quốc tế về quy tắc phòng ngừa đâm va tàu thuyền trên biển, 1972 

(COLREG-72); 

- Công ƣớc quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra, 73/78 (MARPOL 

73/78); 

- Công ƣớc quốc tế về an toàn sinh mạng trên biển, 74/78 (SOLAS 74/78); 

- Công ƣớc quốc tế về tiêu chuẩn đào tạo, trực ca trên tàu biển (STCW 78/95); 

- Công ƣớc quốc tế về đo dung tích tàu, 1969 (TONNAGE 69); 

- Công ƣớc quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất do ô nhiễm dầu 1969 

(CLC 1969); 

- Công ƣớc Lao động Hàng hải, 2006 (MLC 2006); 

- Công ƣớc quốc tế về kiểm soát các hệ thống chống hà độc hại của tàu năm 

2001 (Công ƣớc AFS). 
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4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT 

4.1. Định nghĩa 

- Sỹ quan kiểm tra nhà nƣớc cảng biển: Là cán bộ trực thuộc Cảng vụ Hàng hải 

Đà Nẵng có Thẻ Sỹ quan kiểm tra nhà nƣớc cảng biển đƣợc Cục trƣởng Cục Hàng hải 

Việt Nam cấp. 

4.2. Viết tắt 

- PC: Pháp chế; 

- TT-ATANHH: Thanh tra - An toàn  An ninh hàng hải; 

- TBNN: Tàu biển Nƣớc ngoài; 

- KK: Khiếm khuyết; 

- KT: Kiểm tra. 

5. NỘI DUNG  

5.1. Lƣu đồ các bƣớc thực hiện 
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Thông báo tàu đến 

Quyết định kiểm tra 

Cho phép tàu rời cảng 
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5.2. Mô tả công việc 

5.2.1. Yêu cầu kiểm tra 

- Khi nhận đƣợc thông báo tàu đến cảng, Cán bộ phòng TT-ATANHH có trách 

nhiệm tra cứu thông tin trên mạng Tokyo-MOU khu vực Châu Á Thái Bình Dƣơng 

trình Lãnh đạo phòng TT-AT ANHH xem xét đề xuất kế hoạch kiểm tra. 

- Khi có những bằng chứng rõ ràng quy định tại Khoản 3, Điều 3 của Thông tƣ 

07/2018/TT-BGTVT ngày 07/02/2018, Lãnh đạo phòng TT-ATANHH trình Lãnh đạo 

cơ quan xem xét, phê duyệt.  

5.2.2. Xem xét 

- Nếu Lãnh đạo cơ quan phê duyệt việc kiểm tra tàu, phòng TT-ATANHH có 

trách nhiệm triển khai thực hiện.  

- Nếu Lãnh đạo cơ quan không phê duyệt việc kiểm tra tàu, phòng Pháp chế có 

trách nhiệm làm thủ tục cho tàu theo quy định. 

5.2.3. Quyết định kiểm tra 

- Lãnh đạo Phòng TT-ATANHH soạn thảo Quyết định kiểm tra tàu trình lãnh 

đạo cơ quan phê duyệt. 

- Quyết định kiểm tra tàu phải nêu rõ nội dung kiểm tra, thời gian tiến hành 

kiểm tra, họ và tên Sỹ quan kiểm tra nhà nƣớc cảng biển đƣợc chỉ định kiểm tra tàu, 

trách nhiệm tổ chức thực hiện.   

5.2.4. Tiến hành kiểm tra 

- Sỹ quan kiểm tra nhà nƣớc cảng biển phải có mặt theo đúng thời gian đã ghi 

trong Quyết định kiểm tra tàu. Khi lên tàu, Sỹ quan kiểm tra nhà nƣớc cảng biển phải 

xuất trình thẻ cho thuyền viên chịu trách nhiệm trực ca. 

- Kiểm tra ban đầu: Khi lên tàu, trƣớc khi tiến hành kiểm tra, Sỹ quan kiểm tra 

phải trình bày lý do kiểm tra, sau đó kiểm tra các Giấy chứng nhận, tài liệu có liên 

quan của tàu. Nếu các Giấy chứng nhận phù hợp và Sỹ quan kiểm tra nhà nƣớc cảng 

biển đánh giá công tác bảo dƣỡng của tàu biển đƣợc thực hiện theo quy định, Sỹ quan 

kiểm tra nhà nƣớc cảng biển kết thúc việc kiểm tra và lập biên bản kiểm tra tàu biển 

theo mẫu (Form A). 

- Kiểm tra chi tiết: Sau khi tiến hành kiểm tra ban đầu, Sỹ quan kiểm tra nhà 

nƣớc cảng biển kiểm tra chi tiết tình trạng chung của tàu biển, trang thiết bị, buồng lái, 

boong, hầm hàng, buồng máy, khu vực đón trả hoa tiêu trên tàu và các quy trình cơ 

bản của tàu biển. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, Sỹ quan kiểm tra nhà nƣớc cảng biển 

quyết định kiểm tra một phần hoặc tất cả các nội dung nêu trên. 

- Dừng kiểm tra: Trong quá trình kiểm tra chi tiết tàu biển, nếu phát hiện tình 

trạng chung của tàu biển, trang thiết bị và thuyền viên có quá nhiều khiếm khuyết 

nghiêm trọng theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tƣ 

07/2018/TT-BGTVT, Sỹ quan kiểm tra nhà nƣớc cảng biển có thể dừng kiểm tra tàu 
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biển và thông báo ngay cho chính quyền tàu biển mang cờ và các bên có liên quan 

biết. 

- Biên bản kiểm tra tàu biển: Sau khi kết thúc kiểm tra, Sỹ quan kiểm tra nhà 

nƣớc cảng biển phải lập biên bản kiểm tra tàu biển theo mẫu Form A, Form B quy 

định tại PSC Manual (Form B chỉ lập khi kiểm tra phát hiện tàu biển có khiếm 

khuyết). Trong trƣờng hợp dừng kiểm tra tàu biển, tại mẫu (Form B) ghi các khiếm 

khuyết trong lần đầu phát hiện và các khiếm khuyết phát hiện đƣợc trong lần kiểm tra 

lại (nếu có); Sỹ quan kiểm tra nhà nƣớc cảng biển cấp cho thuyền trƣởng một biên bản 

kiểm tra; Đối với các khiếm khuyết nghiêm trọng dẫn đến lƣu giữ tàu biển, Sỹ quan 

kiểm tra nhà nƣớc cảng biển phải ghi rõ tại biên bản kiểm tra điều khoản quy định cụ 

thể của công ƣớc. 

- Thông báo lƣu giữ tàu, dừng kiểm tra và thả tàu: Trong trƣờng hợp lƣu giữ tàu 

hoặc dừng kiểm tra, Sỹ quan kiểm tra nhà nƣớc cảng biển thông báo ngay cho chính 

quyền tàu mang cờ và các bên có liên quan biết bằng văn bản. Sau khi tàu đã đƣợc 

khắc phục các khiếm khuyết nghiêm trọng, thỏa mãn các yêu cầu của công ƣớc, Sỹ 

quan kiểm tra nhà nƣớc cảng biển kiểm tra lại và thông báo cho chính quyền tàu biển 

mang cờ, các bên liên quan về việc thả tàu. 

5.2.5. Hành động khắc phục 

- Sau khi nhận đƣợc biên bản kiểm tra, thuyền trƣởng và thuyền viên trên tàu 

phải có trách nhiệm khắc phục các khiếm khuyết đƣợc chỉ ra trong biên bản.  

- Trong trƣờng hợp các khiếm khuyết nghiêm trọng đe dọa đến an toàn hàng 

hải, an ninh hàng hải, điều kiện lao động hàng hải hoặc gây ô nhiễm môi trƣờng, Sỹ 

quan kiểm tra nhà nƣớc cảng biển bảo đảm những khiếm khuyết này đƣợc khắc phục 

trƣớc khi tàu rời cảng. 

- Trong trƣờng hợp các khiếm khuyết lƣu giữ tàu biển không thể khắc phục tại 

cảng kiểm tra, Sỹ quan kiểm tra nhà nƣớc cảng biển xin ý kiến Lãnh đạo để cho tàu 

biển hành trình đến cảng sửa chữa gần nhất do thuyền trƣởng lựa chọn và đƣợc chính 

quyền cảng đó chấp thuận với điều kiện chính quyền tàu biển mang cờ thống nhất với 

Cảng vụ hàng hải các điều kiện bảo đảm an toàn cho tàu biển đến cảng sửa chữa gần 

nhất. Trong trƣờng hợp này, Cảng vụ hàng hải phải thông báo cho chính quyền cảng 

tới và các bên liên quan. 

5.2.6. Kiểm tra lại 

- Sau khi tàu đã khắc phục xong các khiếm khuyết, thuyền trƣởng thông báo 

cho Sỹ quan kiểm tra nhà nƣớc cảng biển để tổ chức xuống tàu kiểm tra lại. 

- Trong trƣờng hợp các khiếm khuyết đã đƣợc khắc phục thỏa mãn theo quy 

định của công ƣớc, Sỹ quan kiểm tra nhà nƣớc cảng biển ghi kết quả vào biên bản 

kiểm tra. 

- Trong trƣờng hợp việc khắc phục các khiếm khuyết chƣa thỏa mãn, Sỹ quan 

kiểm tra nhà nƣớc cảng biển yêu cầu tàu biển tiếp tục khắc phục.  
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- Sỹ quan kiểm tra nhà nƣớc cảng biển đƣợc sử dụng hình ảnh làm bằng chứng 

về việc khắc phục khiếm khuyết của tàu thay thế cho việc kiểm tra lại trực tiếp dƣới 

tàu. 

5.2.7. Cho phép tàu rời cảng 

Sau khi Lãnh đạo cơ quan cho phép tàu rời cảng, Sỹ quan kiểm tra có trách 

nhiệm thông báo đến phòng Pháp chế đƣợc biết để làm thủ tục cấp phép theo quy định. 

5.2.8 Lƣu hồ sơ 

6. BIỂU MẪU 

TT Tên Biểu mẫu  Mã hiệu 

1 Biên bản kiểm tra theo mẫu A FORM A 

2 Biên bản kiểm tra theo mẫu B FORM B 

3 Quyết định về việc kiểm tra tàu BM.AT.04.01 

7. HỒ SƠ CẦN LƢU 

TT TÊN HỒ SƠ MÃ HIỆU NƠI LƢU 

THỜI 

GIAN 

LƢU 

1 
Quyết định về việc kiểm tra 

tàu BM.AT.04.01 

Phòng TT-ATANHH 

 

02 năm 

  
2 

Biên bản kiểm tra tàu biển 

Nƣớc ngoài mẫu A FORM A 

3 
Biên bản kiểm tra tàu biển 

Nƣớc ngoài mẫu  B (nếu có) FORM B 

Ghi chú: Thời gian lưu trữ tại phòng Thanh tra - An toàn  An ninh hàng hải là 02 năm, 

sau đó chuyển cho lưu trữ lưu theo quy định.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Biểu mẫu: BM.AT.04.01 
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 CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CẢNG VỤ HÀNG HẢI  ĐÀ NẴNG                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Số:              /QĐ-CVHHĐN                          Đà Nẵng, ngày     tháng    năm 20   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiểm tra an toàn tàu biển nƣớc ngoài hoạt động tại cảng Việt Nam. 
 

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI ĐÀ NẴNG 

         Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

         Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động 

hàng hải; 

 Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-TCCB-LĐ ngày 24 tháng 12 năm 1992 của Cục 

trƣởng Cục Hàng hải Việt Nam thành lập Cảng vụ Đà Nẵng; 

 Căn cứ Thông tƣ số 31/2016/TT-BGTVT ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Bộ 

trƣởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải; 

 Căn cứ Thông tƣ số 07/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 02 năm 2018 của Bộ 

trƣởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra tàu biển;          

  Theo đề nghị của Trƣởng phòng Phòng Thanh tra-An toàn an ninh hàng hải, 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Điều 1. Tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật hàng hải về an 

toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trƣờng theo các Công ƣớc 

quốc tế mà nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 

- Đối tƣợng kiểm tra: tàu .............   

- Thời hạn kiểm tra: từ ngày ... tháng ... năm 20.. đến khi kết thúc việc kiểm tra. 

         Điều 2. Thành lập Đoàn kiểm tra gồm các ông có tên sau đây: 

1. Ông:   Nguyễn Văn A      chức vụ:  PSCO, trƣởng đoàn 

2. Ông:   Nguyễn Văn B             chức vụ:  PSCO, thành viên  

        Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ quy định tại Điều 113 của Bộ luật Hàng hải Việt 

Nam. 

         Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và các ông có tên trong Đoàn 

kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Nhƣ Điều 3;   

- Lƣu TTATANHH. 


